
Empty pendant control station,
Harmony XAC, plastic, yellow, 12
cut outs
XACA12

Main
Range of  product Harmony XAC

product or component type Pendant control station

Device short name XACA

Complementary
Control station type Double insulated

Enclosure material Polypropylene

Electrical circuit type Control circuit

Enclosure type Empty enclosure

Number of  cut-out 12 cut-outs

Control station colour Yellow

Cable entry Rubber sleeve with stepped entry 8…26 mm

Guard rail Without

Vertical operator cut-out centre 30 mm

Standards IEC 60204-32
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1
UL 508

Product certifications CCC
GOST

protective treatment TH

Ambient air temperature for
operation

-25…70 °C

Ambient air temperature for
storage

-40…70 °C

Vibration resistance 15 gn (f= 10…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6

Shock resistance 100 gn conforming to IEC 60068-2-27

Overvoltage category Class II conforming to IEC 61140

IP degree of  protection IP65 conforming to IEC 60529

IK degree of  protection IK08 conforming to IEC 62262

Mechanical durability 1000000 cycles

net weight 1 kg

Packing Units
Unit Type of  Package 1 PCE

Bảng thông số sản phẩm
Thông số kỹ thuật
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Number of  Units in Package 1 1

Package 1 Height 9.200 cm

Package 1 Width 9.500 cm

Package 1 Length 74.000 cm

Package 1 Weight 1.153 kg

Unit Type of  Package 2 P06

Number of  Units in Package 2 30

Package 2 Height 75.000 cm

Package 2 Width 60.000 cm

Package 2 Length 80.000 cm

Package 2 Weight 47.590 kg

Contractual warranty
Warranty 18 months
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Bền vững
Nhãn Green PremiumTM là cam kết của Schneider Electric trong việc cung cấp sản phẩm với hiệu
suất môi trường tốt nhất. Green Premium cam kết tuân thủ các quy định mới nhất, minh bạch về tác
động môi trường, cũng như các sản phẩm tuần hoàn và CO2 thấp.

Hướng dẫn đánh giá tính bền vững của sản phẩm là tài liệu kỹ thuật phổ thông giúp làm rõ các
tiêu chuẩn nhãn sinh thái toàn cầu và cách diễn giải việc khai báo môi trường.

Hiệu suất sức khoẻ

Reach Free Of Svhc

Toxic Heavy Metal Free

Mercury Free

Rohs Exemption Information Yes

Reach Regulation REACh Declaration

Eu Rohs Directive Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)

EU RoHS Declaration

China Rohs Regulation China RoHS declaration

Tìm hiểu thêm về Green Premium arrow2_right

Hướng dẫn đánh giá về sự bền vững của sản phẩm arrow2_right








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Dimensions Drawings

Dimensions

Below drawing shows a product with 6 cut-outs. Select the number of cut-outs according to the product characteristics
in order to get b, b1 and c dimensions.

(1) For 2 and 3-way XAC A stations.
(2) For 4 to 8-way XAC A stations.
(3) With trigger action Emergency stop head operator
(4) Internal ø
Dimensions in mm

Number of cut-outs 2 3 4 5 6 8 12

b 314 314 440 440 500 560 680

b1 190 190 250 250 310 370 490

c 80 80 80 80 80 80 92

Dimensions in in.
Number of cut-outs 2 3 4 5 6 8 12

b 12.36 12.36 17.32 17.32 19.68 22.05 26.77

b1 7.48 7.48 9.84 9.84 12.20 14.57 19.29

Bảng thông số sản
phẩm

XACA12
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Number of cut-outs 2 3 4 5 6 8 12

c 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.62

Bảng thông số sản
phẩm

XACA12
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